PHIẾU BÀI TẬP SỬ 8 TUẦN 34
1 : Viết (Đ) hoặc (S) vào các câu sau:
a.	Nghĩa quân Trương Định đốt cháy tàu ét-pê-răng của Pháp.
b. Trương Định được nhân dân tôn làm Bình Tây đại nguyên soái.
c. Bị giặc đem ra chém, Nguyễn Trung Trực  đã khẳng khái nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây”.
d. Trước thái độ nhu nhược của triều đình Huế, nhân dân Nam Kì nổi lên khởi nghĩa chống Pháp ở mọi nơi.
2.  chính đảng độc lập đầu tiên của giai cấp vô sản là tổ chức nào ?
a. Đồng minh những người cộng sản            c. Quốc tế thứ hai
b. Hội liên hiệp lao động quốc tế                  d. Quốc tế thứ ba
3. Tuyên ngôn độc lập của Mỹ công bố vào thời gian nào ?
a .4.6.1776.         b. 4.7.1776		c. 4.8.1776                  d.4.9.1776
4.  Vì sao nói Công xã Pari là nhà nước kiểu mới ?
a. Do nhân dân bầu theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu
b. Công xã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vụ nhân dân
c. Công xã giải tán quân đội và bộ máy cảnh sát cũ
d. Vừa ban bố vừa thi hành sắc lệnh
5 . Đến thế kỉ XX nến kinh tế Pháp phát triển chậm lại vì sao ?
a.Thua trận bồi thường chiến phí     
       c. Chỉ lo cho vay lấy lãi
b. Lo đầu tư khai thác thuộc địa      
      d. Kinh tế phát triển không đều , tập trung vào ngân hàng
6. Nối cột A và B cho phù hợp

	Cột A
	Cột B 
	Cột C

	a. 2/1848
b. 28/9/1864
c. 18/3/1871
d. 2/6/1793
	a. Khởi nghĩa công nhân và nhân dân Pari
b. Nền chuyên chính Giacôbanh thành lập          
c. Tuyên ngôn Đảng cộng sản ra đời
d. Quốc tế thứ nhất ra đời 
e. Trận thắng ở Xaratôga
	1.
2.
3.
4.


 7.. Hoàn thành sơ đồ sau 
          
   Quý Tộc

                                      - có mọi quyền hành	                
                                             - không phải đóng thuế
	               Đẳng cấp thứ ba


Không có quyền lợi gì

8 :Phong trào công nhân Âu Mĩ trong những năm 1830_1840 có ý nghĩa lịch sử gì ?
a: Đánh  dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế 
b: Tạo tiền đề cho lý luận cách mạng ra đời 
c: ý  thức tổ chức từ tự phát chuyển dần sang đấu tranh tự giác 
d : a và b là đúng 
9: Nét nổi bật của phong trào công nhân từ 1848_1870 là gì ?
a: Giai cấp công nhân nhiều nước đã đúng lên đấu tranh quyết liệt 
b: Giai cấp công nhân đã trưởng thành nhận thức rõ hơn về vai trò giai cấp mình và tinh thần đoàn kết quốc tế 
c; Phong trào công nhân quốc tế diễn ra liên tục mạnh mẽ 
d:Quốc tế I ra đời thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế phát triển mạnh hơn 
10: Vì sao nói công xã Pa ri là "Một nhà nước kiểu mới "?
a: Công xã do nhân dân bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu 
b: Công xã đã ban bố và thi hành nhiều chính sách phục vụ quyền lợi của nhân dân 
c:Công xã giải phóng quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ 
d: Công xã vừa ban bố pháp lệnh vừa thi hành pháp lệnh 
11:Vì sao Lê Nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là " Chủ nghĩa đế quốc thực dân " ?
a: Nước Anh " đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn "
b: Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các thuộc địa 
c: Chủ nghĩa đế quốc Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới 
d : Chủ nghĩa đế quốc anh có một nền công nghiệp phát triển nhất thế giới 
12: Vì sao Lê Nin nhận xét chủ nghĩa đế quốc Pháp  là "Chủ nghĩa đế quốc cho vaylãi"? 
a: Pháp chủ yếu cho các nước nghèo vay để thu lãi 
b: 2/3 số tư bản trong nước phần lớn đầu tư ra nước ngoài 
c:Ngoài việc bóc lột hệ thống thuộc địa , Pháp còn thu được lợi nhuận từ chính sách đầu tư tư bản ra nước ngoài bằng cho vay lãi nặng 
d: Pháp chủ yếu cho các nước giàu vay 
13:Tại sao nói Mĩ là xứ sở của các "Ông vua công nghiệp " ?
a: Mĩ có nền công nghiệp phát triển mạnh nhất 
b:Mĩ có nền kinh tế phát triển mạnh nhất 
c:Mĩ có nền  kĩ thuật công nghiệp phát triển mạnh mẽ, các tổ chức độc quyền (Tơ Rớt) công nghiệp khổng lồ (thép, dầu, ô tô) hình thành 
d:Sản lượng công nghiệp Mĩ tăng gấp đôi Anh và bằng 1/2 các nước Tây Âu gộp lại 
14: Chuyển biến nào là quan trọng nhất trong đời sống kinh tế của các nước tư bản cuối thế kỉ XI X_ đầu thế kỉ XX ? 
a: Kinh tế công nghiệp phát triển 
b: Đẩy mạnh quá trình xâm lược các thuộc địa 
c: Sự hình thành các công ti độc quyền 
d: Sự phát triển không đều và thuộc địa không đều nhau 
[bookmark: _GoBack]15: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến phong trào cách mạng trong những năm 1905-1907 ở Nga là gì ?
a: Nước Nga lâm vào tình trạng khủng  hoảng trầm trọng 
b:Số công nhân thất nghiệp ngày càng tăng 
c: Tiền lương công nhân giảm sút điều kiện sống tồi tệ 
d: Hậu quả của cuộc chiến trang Nga _ Nhật 
16: Lập bảng thống kê các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu ở Âu_ Mĩ từ thế kỉ XI X_ XX 
	  Tên các cuộc cách mạng 
	 Thời gian 
	     Hình thức đấu tranh 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


34. Trào lưu cải cách Duy Tân ra đời trong bối cảnh:
A. Thực dân Pháp ráo riết mở rộng chiến tranh xâm lược Nam Kì.
B. Kinh tế, xã hội Việt Nam rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.
C. Phong trào khởi nghĩa nông dân bùng nổ mạnh mẽ.
D. Cả 3 ý trên.
 35. Sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam xuất hiện các giai tầng:
A. Nông dân.
B. Địa chủ phong kiến.
C. Tư sản, tiểu tư sản, công nhân.
D. Tất cả các tầng lớp trên.
 36: Hãy nối các cuộc khởi nghĩa với thời gian, người lãnh đạo tương ứng: (1đ).
	Tên cuộc khởi nghĩa
	Thời gian
	Người lãnh đạo

	1.Khởi nghĩa Hương Khê
	A. 1905 - 1909.
	a. Phan Đình Phùng.

	2. Khởi nghĩa Yên Thế
	B. 1886 - 1887.
	b. Phan Bội Châu.

	3. Phong trào Đông Du
	C. 1885 - 1895.
	c. Hoàng Hoa Thám.

	4. Khởi nghĩa Bãi Sậy
	D.1884 - 1913.
	d. Phạm Bành, Đinh Công Tráng.

	
	E. 1883 - 1892.
	e. Nguyễn Thiện Thuật.



Câu 37: Điền các cụm từ cho sẵn sau đây vào chỗ..... cho đúng với quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam từ 1858 đến 1884. (2đ).
	- Bắc Kì.
- Trung Kì.
- Nam Kì.
	- Gia Định.
- Định Tường. 
- Đà Nẵng.
	- Cửa biển Thuận An.


Tấn công cửa biển.................................không thành công. Pháp chuyển vào tấn công.........................................và thôn tính...............................rồi chuyển ra đánh....................................Cuối cùng, Pháp đổ bộ đánh chiếm......................................
buộc nhà Nguyễn phải đầu hàng.

